TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG A

PHÒNG THI SỐ 10
"ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC" - CẤP TRƯỜNG
Giám thị: Cô giáo Nguyễn Phương Anh     Phòng Zoom : ID: 6561034668/ MK: 123456
 Thời gian thi:  16h50 - 17h20 ngày 19/3/2022

	STT
	Tên đăng nhập
	Họ và Tên
	Lớp
	Ghi chú

	1
	tca1-0687
	Đỗ Khắc Minh Quân
	5a1
	

	2
	tca1-0705
	Lê Thanh Hải
	5a2
	

	3
	tca1-0821
	Nguyễn Thùy Dương
	5a5
	

	4
	tca1-0819
	Nguyễn Thế Công
	5a5
	

	5
	tca1-0836
	Nguyễn Hải Long
	5a5
	

	6
	tca1-0789
	Nguyễn Thế Hoàng
	5a4
	

	7
	tca1-0717
	Lê Như Mai
	5a2
	

	8
	tca1-0876
	Nguyễn Hà Linh
	5a6
	

	9
	tca1-0692
	Trần Minh Vũ
	5a1
	

	10
	tca1-0825
	Trần Gia Hân
	5a5
	

	11
	tca1-0671
	Phạm Huy Xuân Khoa
	5a1
	

	12
	tca1-0712
	Nguyễn Trần Minh Khôi
	5a2
	

	13
	tca1-0779
	Vương Bảo Châu
	5a4
	

	14
	tca1-0801
	Phan Nguyễn
	5a4
	

	15
	tca1-0813
	Phạm Châu Anh
	5a5
	

	16
	tca1-0885
	Đỗ Hoàng Ngân
	5a6
	

	17
	tca1-0768
	Nguyễn Minh Tuệ
	5a3
	

	18
	tca1-0879
	Phạm Phương Mai
	5a6
	

	19
	tca1-0666
	Nguyễn Mạnh Hùng
	5a1
	

	20
	tca1-0824
	Lê Trường Giang
	5a5
	

	21
	tca1-0756
	Phạm Thanh Mai
	5a3
	

	22
	tca1-0831
	Phạm Đăng Khoa
	5a5
	

	23
	tca1-0740
	Nguyễn Quốc Bảo
	5a3
	

	24
	tca1-0723
	Phạm Dương Quang
	5a2
	

	25
	tca1-2517
	Trần Tuệ Khang
	5a4
	

	26
	tca1-0683
	Vũ Gia Phú
	5a1
	

	27
	tca1-0893
	Nguyễn Thanh Tùng
	5a6
	

	28
	tca1-0861
	Nguyễn Việt Bách
	5a6
	

	29
	tca1-0852
	Lê Vi An
	5a6
	

	30
	tca1-0698
	Nguyễn Công Bách
	5a2
	

	31
	tca1-0872
	Cấn Gia Khánh
	5a6
	

	32
	
	
	
	

	33
	
	
	
	

	34
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




